Giải bài toán bằng cách lập phương trình  - Đại số 8                                            GV: Dương Thụy Kha


CHƯƠNG III
PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

BÀI 7: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Tóm tắt lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình
	Bước 1: Lập phương trình

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết 

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Trả lời (ở bước này, ta cần kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình,

nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không rồi kết luận)


Dạng 1: Toán chuyển động
Bài 1: Hàng ngày Tuấn đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/h. Sáng nay, vì 

ngủ quên nên Tuấn xuất phát chậm 2 phút. Tuấn nhẩm tính để đến trường đúng như mọi 

ngày, Tuấn phải đi với vận tốc 15 km/h. Tính quãng đường từ nhà Tuấn đến trường
Bài giải
Sau khi đọc đề bài, các em thấy ngay đó là sự xuất hiện ba đại lượng rất quen 

thuộc của bài toán chuyển động đó là quãng đường, vận tốc và thời gian. Ba đại lượng 

này liên hệ với nhau theo công thức: Quãng đường = Vận tốc x Thời gian
Trước hết đổi 2 phút = 
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Gọi quãng đường từ nhà Tuấn đến trường là x (km)

ĐK: x > 0

Thời gian Tuấn đi từ nhà đến trường hàng ngày là 
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Thời gian Tuấn đi từ nhà đến trường hôm nay là 
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Vì hôm nay Tuấn xuất phát chậm hơn hàng ngày là 
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 giờ nên ta có phương trình
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Vậy quãng đường từ nhà Tuấn đến trường là 2 km

Từ bài toán cơ bản như bài 1, ta khám phá thêm những bài toán chuyển động ở 
mức độ cao hơn. Các em hãy bước qua bài tập số 2

Bài 2: Một xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Nam Định với vận tốc 35 km/h. Sau đó 24 

phút, trên cùng tuyến đường đó, một ô tô xuất phát từ Nam Định đi Hà Nội với vận tốc 

45 km/h. Biết quãng đường Nam Định – Hà Nội dài 90 km. Hỏi sau bao lâu, kể từ khi xe 

máy khởi hành thì hai xe gặp nhau.

Phân tích
Ở bài 2 này các em sẽ phải sử dụng công thức: Quãng đường = Vận tốc x Thời gian 
nhưng vấn đề ở đây khó hơn nhiều, để giúp các em giải bài toán này thầy sẽ vẽ sơ đồ 
chuyển động của bài toán




Bài giải chi tiết
Đổi 24 phút = 
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Gọi thời gian xe máy đi từ Hà Nội đến khi gặp xe ô tô là x (h)
ĐK: x > 
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Thời gian ô tô đi từ Nam Định đến khi gặp xe máy là x – 
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Quãng đường xe máy đi đến khi gặp ô tô là 35x (km)

Quãng đường ô tô đi đến khi gặp xe máy là 45(x – 
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Vì hai xe chuyển động ngược chiều nên đến khi gặp nhau thì tổng quãng đường hai xe đi 

được bằng quãng đường Hà Nội – Nam Định

Ta có phương trình: 35x + 45(x – 
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) = 90

Giải phương trình này ta được: x = 
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Vậy sau 
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20

 giờ kể từ khi xe máy khởi hành thì hai xe gặp nhau

Cũng từ bài số 2 này, ta sẽ đi sâu phân tích xem cách giải sau đúng hay sai
	ĐÚNG HAY SAI


	Bạn A
	Bạn B

	Gọi thời gian hai xe đi đến khi hai xe gặp 

nhau là x (h)

v (km/h)

t (h)

s (km)

Xe máy

35

x

35x

Ô tô

45

x – 
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45(x – 
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	Gọi quãng đường xe máy đi từ Hà Nội đến 

khi hai xe gặp nhau là x (h)

v (km/h)

t (h)

s (km)

Xe máy

35
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Bài 3: Một người lái ô tô đi từ A đến B với vận tốc 48 km/h. Sau khi đi được 1 giờ với 

vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chắn đường trong 10 phút. Do đó để đến B kịp thời gian đã 

định, người ấy phải tăng vận tốc thêm 6 km/h. Tính độ dài quãng đường AB. 

Phân tích





Bài giải chi tiết
Đổi 10 phút = 
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Gọi độ dài quãng đường AB là x (km)   

ĐK: x > 48

Thời gian người đó dự định đi quãng đường AB là 
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Thực tế, 1 giờ đầu người đó đi với vận tốc 48 km/h nên quãng đường còn lại là x – 48 

Trên quãng đường còn lại, người đó đi với vận tốc là 48 + 6 = 54 (km/h)

Thời gian người đó đi quãng đường còn lại là 
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Vì thời gian người đó đi trên thực tế bằng thời gian đã định nên ta có phương trình:
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 x = 120  (TMĐK)

Vậy độ dài quãng đường AB là 120 km
Bài 4: Một tàu thủy xuôi dòng từ bến A đến bến B rồi ngược dòng từ B về A hết 15 giờ. 

Biết rằng khoảng cách giữa bến A và bến B là 108 km và vận tốc của tàu khi nước yên 

lặng là 15 km/h. tính vận tốc của dòng nước.
Phân tích

Bên cạnh biểu thức rất quen thuộc của 4 bài toán đầu tiên, thầy sẽ giới thiệu với 

các em thêm hai biểu thức nữa đặc trưng cho dạng toán chuyển động trên dòng nước

Vận tốc xuôi dòng = vận tốc riêng của tàu + vận tốc dòng nước

Vận tốc ngược dòng = vận tốc riêng của tàu – vận tốc dòng nước



Bài giải chi tiết

Gọi vận tốc dòng nước là x (km/h)   

ĐK: 0 < x < 15

Vận tốc của tàu lúc xuôi dòng là x + 15 (km/h)

Vận tốc của tàu lúc ngược dòng là x – 15 (km/h)

Thời gian tàu xuôi dòng là 
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Thời gian tàu ngược dòng là 
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Vì tổng thời gian xuôi dòng và ngược dòng là 15 giờ nên ta có phương trình:
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 225 – x2 = 216  
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Vậy vận tốc của dòng nước là 3 km/h
Dặn dò:

- Ôn tập các bước “ Giải bài toán bằng cách lập phương trình ” 

- Đọc lại các các bài tập vừa học. 

- Bài tập về nhà:  Bài 48 ; 56 ; 58 tr. 14 và 15 SBT
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